
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ

LỚP: CÐ KT 17

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

TN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.012/8/1999AnVõ Thúy03101710011

7.007/07/1999AnhVõ Thị Lan03101710022

5.006/03/1999BìnhNguyễn Thị Như03101710033

0.014/12/1999ChâuNguyễn Bảo03101710054

8.019/01/1999ChuyênCù Thị Hồng03101710065

6.031/12/1999DiễmTrần Thị Thanh03101710076

6.006/11/1999DungLê Thị Thùy03101710087

7.017/02/1999DươngTô Thị Thùy03101710108

6.509/12/1999ĐiềnLâm Phương03101710119

7.012/12/1999ĐiềnLê Thanh031017101210

8.004/01/1998HảiLê Thị031017101411

5.507/05/1999HạnhĐào Thị Mỹ031017101512

2.020/12/1998HiềnĐặng Thị031017101613

7.507/07/1999HiềnTrần Thị Thu031017101714

7.005/10/1998HiệpPhan Thị Hoài031017101915

8.022/09/1999HoaNguyễn Thị Kim031017102016

5.017/11/1999HoaTrần Thị Bé031017102117

7.028/11/1999HổQuan Văn031017102218

6.518/10/1997HuêLê Diệu031017102319

8.013/02/1999HuyềnNguyễn Thị031017102420

8.030/04/1999HùngNguyễn Ngọc031017102521

7.013/09/1999HưngLê Phước031017102622

7.509/12/1999LanNguyễn Thị Tuyết031017102823

7.014/08/1999LinhĐoàn Khánh031017103024

7.008/04/1999LinhVõ Diệu031017103125

7.518/09/1998LinhVũ Thị Mai031017103226

7.001/09/1999LoanNguyễn Thị Châu031017103327

6.507/02/1999LongNguyễn Thành031017103428

8.014/10/1999LụaVõ Thị Thanh031017103529

8.512/10/1999MếnVũ Thị031017103630

7.014/3/1999MỹPhùng Thị Ngọc031017103731

7.027/07/1999NgânChâu Nguyễn Kim031017103932

6.020/08/99NgânHuỳnh Thị Tú031017104033
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7.006/06/1999NgânNguyễn Thị Kim031017104134

6.026/07/1999NghịLê Hửu031017104235

8.002/07/1998NguyênLê Thành031017104336

7.501/05/1999NguyênNguyễn Thị031017104437

8.029/08/1999NguyênTrần Thị Thảo031017104538

8.528/02/1999NguyênTrịnh Hải031017104639

7.506/01/1999NhậtTrương Quang031017104740

7.016/09/1999NhiMai Yến031017104941

5.521/06/1999NhungPhạm Thị Trang031017105242

8.07/7/1999NhungTrịnh Thị Thảo031017105343

6.006/04/1999NhưTrần Quỳnh031017105444

8.030/07/1999QuốcDương Hùng031017105745

6.003/01/1999QuyênNguyễn Thị Thảo031017105846

5.009/12/1999QuỳnhPhan Thị Như031017105947

8.019/11/1999TàiNguyễn Văn031017106248

5.520/02/1999TâmPhan Thị031017106349

7.015/11/1999ThanhBùi Thị031017106450

6.021/10/1999ThanhLê Nguyễn Thiên031017106551

7.026/06/1999ThanhPhan Thị031017106652

8.031/01/1999ThanhTô Phương031017106753

7.030/7/1999ThanhTrần Thị Hồng031017106854

7.512/04/1999ThảoMai Thị Ngọc031017107055

5.501/03/1999ThắmNguyễn Thị Hồng031017107156

7.008/03/1999ThúyNguyễn Thị Diễm031017107357

8.031/10/1999ThưĐào Anh031017107458

8.028/12/1999ThưNguyễn Huỳnh Khả031017107559

7.021/06/1999TiênNguyễn Phượng Cẩm031017107660

7.007/08/1999TrangCao Bùi Thị Thuỳ031017107761

8.507/10/1999TrangNguyễn Thị Kim031017107962

8.011/07/1999TràLâm Thị Thanh031017108063

7.029/01/1999TrânNguyễn Thị Huyền031017108164

6.016/02/1999TrinhNguyễn Thị Việt031017108265

7.013/07/1999TrúcNguyễn Thị Thanh031017108366

4.015/5/1999UyênNguyễn Thị Thảo031017108767

8.021/07/1999VyNguyễn Thị Thúy031017108868

8.009/11/1999VyNguyễn Thị Tường031017108969

7.525/06/1999VỹTrần Tuấn031017109070

8.021/08/1999YênDương Thị Mỹ031017109171

7.519/11/1998YếnTrần Thị031017109272

5.02/9/1999NgânNguyễn Thị Thu031017109373
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HG-CÐKT14-KTQT5.026/07/1996ThảoĐặng Lê Thanh031014106374

HG-CÐKT15-KTQT5.005/08/97TrangNguyễn Thị Thùy031015108875

HG-CÐKT15-KTQT5.005/07/97TuyềnLý Bội031015109576

HG-CÐKT16-KTQT0.008/01/1998HậuTrần Thị Út031016101577

HG-CÐKT16-KTQT5.528/07/1998NhânLê Võ Thiện031016104978

HG-CÐKT16-KTQT5.024/03/1997NhưLê Phạm Huỳnh031016105279

HG-CÐKT16-KTQT7.010/12/1998TrânVõ Ngọc031016107980

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 09 tháng 06 năm 2020

3(3.8%)1(1.3%)13(16.3%)11(13.8%)30(37.5%)22(27.5%)0(0%)80(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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